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Giáo viên: NGUYỄN HỮU PHƯỚC

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0302171648 Nguyễn Dân An 19/07/1999 10 5.7 5 5.8
2 0302171651 Đinh Hoài Bảo 17/07/1999 10 5.0 6 6.0
3 0302171652 Nhan Gia Bảo 07/02/1999 9 5.3 7 6.5
4 0302171653 Phạm Quốc Bảo 04/04/1999 10 6.3 8 7.5
5 0302171655 Võ Tuấn Cảnh 14/03/1999 8 7.0 7 7.1
6 0302171656 Chu Tiến Chức 15/07/1999 10 5.3 4 5.1
7 0302171658 Nguyễn Chí Cường 17/02/1999 9 5.0 5 5.4
8 0302171659 Võ Châu Cường 25/12/1999 9 6.0 6 6.3
9 0302171660 Phạm Quang Danh 23/07/1999 10 6.3 8 7.5

10 0302171661 Lê Hoàng Duy 25/02/1999 10 5.7 6 6.3
11 0302171662 Phan Khánh Duy 10/10/1999 10 5.2 3 4.6
12 0302171663 Trần Thanh Duy 17/06/1999 10 5.7 5 5.8
13 0302171664 Nguyễn Tiến Dũng 31/03/1999 8 5.3 7 6.4
14 0302171665 Phạm Hiếu Đang 12/08/1999 10 6.7 6 6.7
15 0302171666 Dương Quốc Tiến Đạt 5/11/1999 10 5.0 5 5.5
16 0302171667 Nguyễn Tiến Đạt 17/11/1999 10 6.0 8 7.4
17 0302171669 Trần Minh Đức 04/07/1999 10 4.7 6 5.9
18 0302171670 Đỗ Vũ Khánh Giang 02/09/1999 10 5.0 6 6.0
19 0302171671 Lê Vũ Trường Giang 10/12/1999 10 6.3 7 7.0
20 0302171672 Phạm Minh Giang 23/08/1999 10 4.7 6 5.9
21 0302171673 Vũ Như Hải 18/01/1999 10 5.7 8 7.3
22 0302171674 Lê Minh Hiếu 15/06/1999 10 5.3 5 5.6
23 0302171676 Trịnh Quang Huấn 04/07/1999 9 6.0 7 6.8
24 0302171677 Lê Quang Huy 12/11/1999 10 6.0 5 5.9
25 0302171679 Nguyễn Thành Huy 22/04/1997 8 5.0 4 4.8
26 0302171681 Trần Thị Kim Hương 23/07/1999 10 6.0 6 6.4
27 0302171682 Nguyễn Mạnh Khang 21/12/1999 10 5.0 6 6.0
28 0302171683 Trần Minh Khang 16/05/1999 9 5.0 7 6.4
29 0302171685 Ngô Đình Khiêm 12/9/1999 9 7.0 6 6.7
30 0302171687 Nguyễn Đăng Khôi 11/09/1999 10 6.3 4 5.5
31 0302171688 Nguyễn Trọng Khôi 25/02/1999 10 5.8 7 6.8
32 0302171690 Tăng Khắc Kiệt 18/1/1999 9 5.7 0 3.2
33 0302171691 Phạm Văn Kỳ 02/04/1999 10 5.3 7 6.6
34 0302171692 Đỗ Tiến Linh 22/2/1999 10 6.0 6 6.4
35 0302171693 Trần Nhựt Linh 23/07/1999 10 6.0 7 6.9
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36 0302171695 Đinh Hoàng Long 11/8/1999 10 5.2 2 4.1
37 0302171696 Nguyễn Kim Long 30/09/1999 10 5.0 7 6.5
38 0302171697 Trần Công Lộc 24/11/1998 10 5.2 1 3.6
39 0302171698 Mã Duy Lộc 18/04/1999 10 6.7 5 6.2
40 0302171700 Dương Tấn Lực 10/06/1999 10 5.0 7 6.5
41 0302171701 Trần Dũng Mảnh 09/10/1999 10 5.2 1 3.6
42 0302171702 Lê Hoài Nam 04/02/1999 10 5.0 9 7.5
43 0302171703 Nguyễn Văn Nam 25/03/1999 10 5.7 7 6.8
44 0302171705 Bùi Trọng Nghĩa 07/01/1999 10 5.3 5 5.6
45 0302171706 Hồ Hiếu Nghĩa 05/12/1997 9 5.5 4 5.1
46 0302171707 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/04/1999 10 6.0 9 7.9
47 0302171709 Võ Đình Nhất 25/6/1999 10 5.0 6 6.0
48 0302171710 Đỗ Tấn Phát 5/6/1999 9 5.0 3 4.4
49 0302171712 Nguyễn Hoàng Phi 07/07/1999 8 5.0 6 5.8
50 0302171713 Trần Văn Phố 04/09/1999 10 5.1 2 4.0
51 0302171717 Lê Thanh Phương 15/08/1999 10 5.2 2 4.1
52 0302171719 Trần Văn Phước 23/01/1999 10 6.0 2 4.4
53 0302171720 Đỗ Đoàn Duy Quang 18/08/1997 10 8.7 7 8.0
54 0302171721 Trần Đình Quang 04/11/1999 10 5.8 4 5.3
55 0302171722 Trần Hữu Quân 16/07/1998 10 6.0 6 6.4
56 0302171724 Trần Duy Sang 23/07/1999 10 8.3 7 7.8
57 0302171726 Phạm Đình Hán Siêu 24/01/1998 10 7.3 6 6.9
58 0302171727 Trần Anh Tài 11/01/1999 9 5.8 0 3.2
59 0302171728 Phạm Quốc Tâm 21/07/1999 10 6.3 3 5.0
60 0302171729 Nguyễn Hoàng Duy Tân 13/11/1999 10 8.7 7 8.0
61 0302171732 Nguyễn Minh Thành 26/11/1999 10 6.5 4 5.6
62 0302171735 Phạm Quốc Thành 10/10/1999 10 7.3 4 5.9
63 0302171736 Tiêu Viết Thành 02/06/1999 9 8.3 7 7.7
64 0302171737 Nguyễn Quốc Thái 19/11/1998 9 6.0 4 5.3
65 0302171738 Bùi Quốc Thắng 20/01/1999 10 5.8 5 5.8
66 0302171739 Nguyễn Văn Thắng 01/02/1999 9 5.1 3 4.4
67 0302171740 Trần Hữu Thắng 2/8/1999 10 5.0 8 7.0
68 0302171741 Trần Quang Thắng 21/04/1999 10 7.0 4 5.8
69 0302171742 Ngô Văn Thật 14/04/1999 10 5.3 5 5.6
70 0302171744 Kiều Văn Thiện 01/01/1999 9 6.7 7 7.1
71 0302171746 Phạm Đức Thịnh 9/10/1999 10 5.7 1 3.8
72 0302171747 Huỳnh Minh Thông 13/08/1999 10 7.2 7 7.4
73 0302171748 Trần Minh Thuận 17/09/1999 9 5.2 0 3.0
74 0302171749 Nguyễn Văn Tiến 02/09/1999 10 6.7 2 4.7
75 0302171750 Lê Thanh Tiền 15/04/1999 9 7.7 8 8.0
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76 0302171751 Nguyễn Xuân Tiến 11/08/1999 10 5.3 5 5.6
77 0302171753 Lê Minh Toàn 07/08/1997 9 5.7 8 7.2
78 0302171756 Triệu Trung Trình 14/08/1999 10 7.0 4 5.8
79 0302171757 Dương Trọng Trí 25/02/1999 8 5.0 4 4.8
80 0302171760 Phạm Đình Trung 28/08/1999 9 5.7 8 7.2
81 0302171762 Lương Thành Tuấn 23/05/1999 10 7.0 7 7.3
82 0302171764 Trần Trọng Tuấn 30/05/1999 10 6.7 4 5.7
83 0302171765 Trần Đức Tuyên 30/07/1999 9 6.0 9 7.8
84 0302171766 Nguyễn Thanh Tuyền 08/01/1999 8 6.3 6 6.3
85 0302171767 Lê Công Anh Tú 19/03/1999 10 5.0 7 6.5
86 0302171768 Nguyễn Tuấn Tú 26/12/1999 10 6.7 3 5.2
87 0302171769 Võ Bình Ty 8/6/1999 10 5.8 6 6.3
88 0302171770 Nguyễn Thanh Văn 01/07/1999 10 5.3 5 5.6
89 0302171771 Hoàng Văn Vân 12/8/1999 10 6.8 7 7.2
90 0302171772 Lý Công Vinh 23/07/1999 10 6.7 7 7.2
91 0302171773 Nguyễn Thế Vinh 21/04/1999 9 5.0 5 5.4
92 0302171774 Thái Quốc Vinh 22/12/1998 9 7.0 6 6.7
93 0302151309 Phan Vĩnh Phúc 01/01/97 10 6.0 1 3.9
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